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DANH SÁCH DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CỦA 

CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ 

NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SNN-VP  ngày         tháng         năm 2021 

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

I. Danh hiệu lao động tiên tiến: 291 cá nhân, 28 tập thể 

1. Cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 291 cá nhân 

STT Họ và tên Chức vụ 

I Ban Giám đốc Sở (03 cá nhân)   

1 Ông Nguyễn Thanh Bình Giám đốc Sở 

2 Ông Trần Văn Phương Phó Giám đốc Sở 

3 Bà Lê Thị Ánh Tuyết Phó Giám đốc Sở 

4 Ông Hoàng Mạnh Thường Phó Giám đốc Sở 

II Văn phòng Sở (35 cá nhân) 

1 Ông Lê Xuân Trí Chánh Văn phòng 

2 Ông Phạm Đình Phùng Phó chánh văn phòng 

3 Ông Đỗ Công Danh Phó chánh văn phòng 

4 Ông Lê Minh Giàu Kế toán trưởng 

5 Bà Trương Thị Thu Thảo Kế toán 

6 Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Thủ quỹ 

7 Bà Võ Thị Lan Hương Chuyên viên -HCTH 

8 Ông Nguyễn Hồng Quang Chuyên viên -HCTH 

9 Bà Lương Thị Hồng Ngân Chuyên viên -HCTH 

10 Bà Ngô Thị Bích Thảo Chuyên viên -HCTH 

11 Bà Trịnh Thị Ngọc Yến Chuyên viên -HCTH 

12 Bà Ngô Thị Thanh Bình Chuyên viên -HCTH 

13 Bà Uông Thị Sợi Chuyên viên -HCTH 

14 Bà Trần Thị An Nhiên Chuyên viên - TCCB 

15 Ông Nguyễn Văn Thành Chuyên viên - TCCB 

16 Bà Lê Ngọc Dung Chuyên viên - TCCB 

17 Ông Nguyễn Mạnh Hà Chuyên viên - KHTC 

18 Ông Đoàn Vinh Chuyên viên - KHTC 

19 Bà Lê Thị Loan Chuyên viên - KHTC 

20 Ông Hoàng Thế Thắng Chuyên viên - KHTC 

21 Bà Phạm Thị Hà Chuyên viên – QLNN 

22 Ông Đinh Văn Thường Chuyên viên – QLNN 

23 Bà Nguyễn Thị Thúy Chuyên viên – QLNN 

24 Ông Nguyễn Đình Thanh Chuyên viên – BVTV 

25 Ông Trương Ngọc Hà Chuyên viên – BVTV 

26 Bà Vũ Thị Quế Chuyên viên – BVTV 

27 Ông Võ Tá Trường Chuyên viên – BVTV 
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28 Bà Chu Thị Thanh Huệ Chuyên viên – BVTV 

29 Ông Huỳnh Hữu Nhưng Chuyên viên – PTNT 

30 Bà Lê Thị Nhung Chuyên viên – PTNT 

31 Bà Phạm Bích Hiên Chuyên viên – PTNT 

32 Ông Đỗ Minh Phương Chuyên viên – PTNT 

33 Ông Đinh Văn Vũ Lái xe 

34 Ông Lê Văn Mạnh Bảo vệ 

35 Bà Nguyễn Thị Bạch Hằng Tạp vụ 

III Thanh Tra Sở (16 cá nhân) 

1 Ông Trần Chúc Chánh thanh tra 

2 Ông Hồ Quang Đường Phó chánh Thanh tra 

3 Ông Nguyễn Đình Hà Phó chánh Thanh tra 

4 Bà Lê Thị Thanh Nhàn Thanh tra viên 

5 Bà Nguyễn Thị Dương Thanh tra viên 

6 Ông Lê Ngọc Trường Giang Thanh tra viên 

7 Ông Lê Văn Hòe Chuyên viên thanh tra Sở 

8 Ông Nguyễn Thành Nhân Chuyên viên thanh tra Sở 

9 Ông Quách Khắc Tín Chuyên viên thanh tra Sở 

10 Ông Nguyễn Tiến Vũ Chuyên viên thanh tra Sở 

11 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Chuyên viên thanh tra Sở 

12 Ông Đoàn Đại Thành Chuyên viên thanh tra Sở 

13 Bà Dương Thị Thúy Chuyên viên thanh tra Sở 

14 Bà Trần Thị Hải Chuyên viên thanh tra Sở 

15 Ông Hồ Đình Luận Chuyên viên thanh tra Sở 

16 Bà Lê Thị Quỳnh Chuyên viên thanh tra Sở 

IV Chi cục Kiểm lâm (80 cá nhân) 

1 Ông Trần Quốc Hùng Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm. 

2 
Ông Trần Xuân Huệ 

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm 

lâm 

3 
Ông Lê Trung  

 Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm 

lâm 

4 
Ông Nguyễn Hữu Vững  

TP. Phòng Hành chính – Pháp chế - 

Chi cục Kiểm lâm. 

5 
Ông Nguyễn Văn Hữu 

 PTP. Phòng Hành chính – Pháp chế 

- Chi cục Kiểm lâm. 

6 
Bà Trần Trúc Trà Ni  

PTP. Phòng Hành chính – Pháp chế - 

Chi cục Kiểm lâm. 

7 
Bà Ngô Thị Hương  

Kế toán, Phòng Hành chính – Pháp 

chế, Chi cục Kiểm lâm 

8 
Bà Nguyễn Thị Nhài 

Văn thư, Phòng Hành chính – Pháp 

chế, Chi cục Kiểm lâm 

9 
Bà Hoàng Thị Phương Nhung 

 KLV. Phòng Hành chính – Pháp 

chế, Chi cục Kiểm lâm. 
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10 
Ông Đoàn Thanh Lâm  

 KLV. Hành chính – Pháp chế, Chi 

cục Kiểm lâm. 

11 Ông Quách Cao Thạch  Nhân viên Lái xe Chi cục Kiểm lâm. 

12 Ông Hồ Minh Trọng  Nhân viên Lái xe Chi cục Kiểm lâm. 

13 

Ông Hoàng Văn Tùng  

TP. Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và 

Bảo tồn thiên nhiên – Chi cục Kiểm 

lâm. 

14 

Ông Hoàng Hoan 

 PTP. Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và 

Bảo tồn thiên nhiên – Chi cục Kiểm 

lâm. 

15 

Bà Trần Thị Liên 

 KLV. Phòng Quản lý, bảo vệ rừng 

và Bảo tồn thiên nhiên – Chi cục 

Kiểm lâm. 

16 

Ông Vũ Công Tuân  

KLV. Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và 

Bảo tồn thiên nhiên - Chi cục Kiểm 

lâm. 

17 

Ông Nguyễn Văn Hào 

 KLV. Phòng Quản lý, bảo vệ rừng 

và Bảo tồn thiên nhiên - Chi cục 

Kiểm lâm. 

18 
Ông Nguyễn Đình Long  

 TP. Phòng Sử dụng và Phát triển 

rừng - Chi cục Kiểm lâm. 

19 
Ông Cao Xuân Hưng  

PTP. Phòng Sử dụng và Phát triển 

rừng - Chi cục Kiểm lâm. 

20 
Ông Trịnh Xuân Lâm  

 KLV. Phòng Sử dụng và Phát triển 

rừng - Chi cục Kiểm lâm. 

21 
Ông Nông Văn Cường  

KLV. Phòng Sử dụng và Phát triển 

rừng - Chi cục Kiểm lâm. 

22 
Bà Bùi Thị Thảo  

 KLV. Phòng Sử dụng và Phát triển 

rừng - Chi cục Kiểm lâm. 

23 
Ông Nguyễn Minh Hóa 

ĐT. Đội Kiểm lâm cơ động  và 

phòng cháy chữa cháy rừng . 

24 
Ông Nguyễn Từ Hải 

PĐT. Đội Kiểm lâm cơ động  và 

phòng cháy chữa cháy rừng. 

25 
Bà Trần Thị Chinh  

PĐT. Đội Kiểm lâm cơ động  và 

phòng cháy chữa cháy rừng.   

26 
Ông Phạm Quang Hiển  

KLV. Đội Kiểm lâm cơ động  và 

phòng cháy chữa cháy rừng. 

27 
Ông Lâm Quốc Tuấn Anh  

KLV. Đội Kiểm lâm cơ động  và 

phòng cháy chữa cháy rừng. 

28 
Ông Trần Văn Chương 

 KLVTC. Đội Kiểm lâm cơ động  và 

phòng cháy chữa cháy rừng. 

29 
Ông Nguyễn Duy Lương 

KLVTC  Đội Kiểm lâm cơ động  và 

phòng cháy chữa cháy rừng. 
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30 
Ông Lê Chí Dũng 

Nhân viên Lái xe Đội Kiểm lâm cơ 

động  và phòng cháy chữa cháy rừng. 

31 

Ông Phạm Minh Trung  

Nhân viên Lái xe Đội Kiểm lâm cơ 

động  và phòng cháy chữa cháy rừng 

. 

32 
Ông Trần Quốc Nữ  

Nhân viên Lái xe Đội Kiểm lâm cơ 

động  và phòng cháy chữa cháy rừng. 

33 Ông Lương Văn Bảo  HT. Hạt Kiểm lâm  huyện Bù Đốp.  

34 
Bà Đinh Thị Thuỳ Dương  

 Kế toán Hạt Kiểm lâm huyện Bù 

Đốp.  

35 Ông Phạm Văn Hạ  PHT. Hạt Kiểm lâm  huyện Bù Đốp.  

36 Ông Nguyễn Thu Lan  PHT. Hạt Kiểm lâm  huyện Bù Đốp. 

37 Ông Nguyễn Văn May  KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp.  

38 
Ông Trần Anh Hùng  

KLVTC. Hạt Kiểm lâm  huyện Bù 

Đốp. 

39 
Ông Hà Văn Thoại 

 KLVTC. Hạt Kiểm lâm huyện Bù 

Đốp. 

40 
Ông Lương Tùy Lũy 

 KLVSC Hạt Kiểm lâm  huyện Bù 

Đốp. 

41 
Ông Nguyễn Quang Hậu  

Nhân viên lái Canô Hạt Kiểm lâm 

huyện Bù Đốp . 

42 
Ông Thượng Thanh Lợi 

 PHT phụ trách  Hạt Kiểm lâm huyện 

Lộc Ninh. 

43 Ông Nguyễn Văn Sơn  PHT. Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh.  

44 
Ông Nguyễn Hữu Sử  

KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Lộc 

Ninh.  

45 
Bà Điểu Thị Tuyết Vân 

 KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Lộc 

Ninh . 

46 
Ông Trần Thanh Nghiêm  

 KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Lộc 

Ninh. 

47 
Ông Nguyễn Văn Phúc  

KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Lộc 

Ninh. 

48 
Ông Nguyễn Ngọc Phương  

KLVTC. Hạt Kiểm lâm huyện Lộc 

Ninh 

49 
Ông Châu Văn Bảy  

KLVTC. Hạt Kiểm lâm huyện Lộc 

Ninh 

50 
Ông Trần Văn Đà  

HT. Hạt Kiểm lâm LHTX Bù Gia 

Mập – Phước Long. 

51 
Ông Nguyễn Đức Toàn   

PHT. Hạt Kiểm lâm LHTX  Bù Gia 

Mập – Phước Long. 

52 
Ông Lê Văn Ty  

PHT. Hạt Kiểm lâm LHTX  Bù Gia 

Mập – Phước Long. 

53 Ông Ngô Nguyễn Bá Phúc  KLV. Hạt Kiểm lâm LHTX  Bù Gia 
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Mập – Phước Long. 

54 
Ông Nguyễn Văn Bộ  

KLV. Hạt Kiểm lâm LHTX  Bù Gia 

Mập – Phước Long. 

55 
Ông Lã Văn Khơi  

KLV. Hạt Kiểm lâm LHTX  Bù Gia 

Mập – Phước Long. 

56 
Ông Trịnh Quanh Khánh  

KLV. Hạt Kiểm lâm LHTX  Bù Gia 

Mập – Phước Long. 

57 
Ông Nguyễn Minh Trung  

KLVTC. Hạt Kiểm lâm LHTX  Bù 

Gia Mập – Phước Long. 

58 
Ông Hoàng Kim Việt  

KLVTC. Hạt Kiểm lâm LHTX  Bù 

Gia Mập – Phước Long. 

59 
Ông Lê Nguyên Khoa  

KLVTC. Hạt Kiểm lâm LHTX  Bù 

Gia Mập – Phước Long. 

60 
Ông Tạ Đình Trung  

KLVTC. Hạt Kiểm lâm LHTX  Bù 

Gia Mập – Phước Long. 

61 
Ông Lê Ngọc Ánh  

 KLVTC. Hạt Kiểm lâm LHTX  Bù 

Gia Mập – Phước Long. 

62 
Ông Nguyễn Kiến Tường  

Nhân viên Lái xe Hạt Kiểm lâm 

LHTX  Bù Gia Mập – Phước Long. 

63 
Ông Bùi  Xuân  Ngọc  

HT. Hạt Kiểm lâm  huyện Đồng Phú 

. 

64 
Ông Phạm Thanh Chính 

PHT. Hạt Kiểm lâm huyện Đồng 

Phú.  

65 
Ông Võ Công Thành  

KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Đồng 

Phú. 

66 
Ông Trần Minh Định  

KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Đồng 

Phú. 

67 
Ông Nguyễn Tất Phượng  

KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Đồng 

Phú. 

68 
Ông Nguyễn Thành Sơn  

KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Đồng 

Phú 

69 
Ông Hứa Minh Hiếu 

 KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Đồng 

Phú. 

70 
Ông Nguyễn Văn Cách  

KLVTC. Hạt Kiểm lâm huyện Đồng 

Phú. 

71 
Bà Lê Thị Thu Hồng  

Kế toán Hạt Kiểm lâm huyện Đồng 

Phú. 

72 
Ông Nguyễn Văn Rồi  

Nhân viên lái xe Hạt Kiểm lâm  

huyện Đồng Phú. 

73 
Ông Hồ Trung Hưng  

Nhân viên Hạt Kiểm lâm huyện 

Đồng Phú. 

74 
Ông Nguyễn Văn Hiệp 

 PHT. Phụ trách Hạt Kiểm lâm huyện 

Bù Đăng.  
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75 Ông  Cao Thanh Nhã  PHT. Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng.  

76 Ông Phạm Văn Sanh  KLV Hạt Kiểm lâm  huyện Bù Đăng. 

77 Ông Nguyễn Văn Thành  KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng. 

78 
Ông Lê Văn Hiếu 

KLVTC. Hạt Kiểm lâm huyện Bù 

Đăng. 

79 
Ông Hồ Thanh Lộc 

KLVTC. Hạt Kiểm lâm huyện Bù 

Đăng. 

80 
Ông Trương Hoàng Tiên 

KLVTC. Hạt Kiểm lâm huyện Bù 

Đăng. 

V Chi cục Chăn nuôi và Thú y (33 cá nhân) 

1 Ông Nguyễn Minh Hải Phó Chi cục trưởng (phụ trách) 

2 Ông Lê Ngọc Văn Phó Chi cục trưởng  

3 Bà Từ Thụy Hạnh Phó Chi cục trưởng 

4 Ông Nguyễn Văn Hùng Chuyên viên, phụ trách phòng HCTH 

5 Ông Hoàng Văn Cường Chuyên viên phòng HCTH 

6 Ông Luân Văn Lành Chuyên viên phòng HCTH 

7 Bà Dương Nữ Phước Vân Chuyên viên phòng HCTH 

8 Bà Nguyễn Thị Hặn Kế toán trưởng 

9 Ông Lâm Hữu Luyện 

Chuyên viên, phụ trách phòng 

Nghiệp vụ 

10 Bà Đỗ Thị Thùy Ninh Chuyên viên  phòngNghiệp vụ 

11 Bà Nguyễn Thị Duyên 

Chuyên viên, phụ trách trạm CĐ, 

XN, KD 

12 Ông Hồ Văn Biên Chuyên viên trạm CĐ, XN, KD 

13 Ông Hồ Quang Thành Chuyên viên trạm CĐ, XN, KD 

14 Bà Phan Thị Minh Chuyên viên trạm CĐ, XN, KD 

15 Bà Nguyễn Thị Tám Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

16 Bà Vũ Thị Thủy Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

17 Bà Vũ Thị Thêm Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

18 Bà Nguyễn Thị Phúc Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

19 Ông Bùi Quang Lãm Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

20 Ông Đỗ Văn Cảnh Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

21 Ông Nguyễn Ngọc Đạt Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

22 Ông Nguyễn Bá Quân Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

23 Ông Hoàng Văn Kim Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

24 Ông Phan Văn Ngờ Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

25 Ông Trần Văn Trình Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

26 Ông Đặng Quang Nam Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

27 Bà Võ Thị Đan Thanh Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

28 Ông Trần Xuân Thuấn Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

29 Ông Đoàn Văn Mậu Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

30 Ông Nguyễn Nữ Ngọc Quang Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

31 Ông Hoàng  Cao Cường Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 
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32 Bà Đặng Thị Thanh Thủy Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

33 Ông Nguyễn Văn Làng Bảo vệ 

VI Chi cục Thủy Lợi (16 cá nhân) 

1 Ông Nguyễn Văn Quyết Chi cục trưởng 

2 Ông Trần Tiến Cường Phó Chi cục trưởng 

3 Ông Nguyễn Đăng Dương Phó Chi cục trưởng 

4 Ông Lê Văn Hải TP Nghiệp vụ - Tổng hợp 

5 Ông Nguyễn Việt Hà TP Quản lý công trình & PCTT 

6 Ông Phạm Tiến Hoàng PTP Quản lý công trình & PCTT 

7 Ông Nguyễn Đăng Khoa PTP Nghiệp vụ - Tổng hợp 

8 Ông Võ Thế Dũng CV Phòng nghiệp vụ - Tổng hợp 

9 Bà Đỗ Thị Minh Huyền CV Phòng nghiệp vụ - Tổng hợp 

10 Bà Nguyễn Nhật Tuyền CV Phòng nghiệp vụ - Tổng hợp 

11 Ông Đinh Tiến Thuật 

CV Phòng Quản lý công trình & 

PCTT 

12 Bà Sầm Thị Hương 

CV Phòng Quản lý công trình & 

PCTT 

13 Bà Vũ Thị Lan Phương 

CV Phòng Quản lý công trình & 

PCTT 

14 Ông Phạm Thanh Tùng 

CV Phòng Quản lý công trình & 

PCTT 

15 Ông Nguyễn Viết Hoàn 

CV Phòng Quản lý công trình & 

PCTT 

16 Ông Dương Ngọc Mỹ Lái xe 

VII Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (33 cá nhân) 

1 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giám đốc Trung tâm 

2 Ông Lê Thúc Long Phó giám đốc 

3 Bà Tô Thị Thanh Thủy TP. Nghiệp vụ - Tổng hợp 

4 Bà Vũ Thị Hường PTP. Nghiệp vụ - Tổng hợp 

5 Bà Lê Thị Tha Nhân viên Phòng NVTH 

6 Bà Lê Thị Hải Nhân viên Phòng NVTH 

7 Bà Lê Thị Tuyết Nhân viên Phòng NVTH 

8 Bà Nguyễn Thị Giang Phụ trách kế toán 

9 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Nhân viên Phòng NVTH 

10 Ông Võ Đình Khánh TP. Kỹ thuật cây trồng, vật nuôi 

11 Ông Nguyễn Văn Bảy PTP. Kỹ thuật cây trồng, vật nuôi 

12 Ông Nguyễn Tấn Phước PTP. Kỹ thuật cây trồng, vật nuôi 

13 Bà Đào Thị Bình Nhân viên Phòng Kỹ thuật CT, VN 

14 Bà Võ Thị Phúc Nhân viên Phòng Kỹ thuật CT, VN 

15 Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân viên Phòng Kỹ thuật CT, VN 

16 Ông Nguyễn Huy Hoàng Nhân viên Phòng Kỹ thuật CT, VN 

17 Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân viên Phòng Kỹ thuật CT, VN 

18 Ông Phạm Thanh Hải Nhân viên Phòng Kỹ thuật CT, VN 



 8 

STT Họ và tên Chức vụ 

19 

Ông Nguyễn Duy Sử Phó trưởng trại Giống Cây trồng, vật 

nuôi 

20 

Ông Võ Đức Lộc Phó Đội trưởng Đội sản xuất giống 

cây trồng 

21 Ông Nguyễn Đức Cương Nhân viên Trại giống CTVN 

22 Ông Mai Hưng Nhân viên Trại giống CTVN 

23 Bà Phạm Thị Dự Nhân viên Trại giống CTVN 

24 Ông Nguyễn Văn Khai Nhân viên Trại giống CTVN 

25 Ông Huỳnh Hào Nhân viên Trại giống CTVN 

26 Ông Hoàng Mạnh Hùng 

Đội trưởng Đội sản xuất giống thủy 

sản 

27 Ông Đường Thế Đạo 

Phó Đội trưởng Đội sản xuất giống 

thủy sản 

28 Ông Đậu Văn Quảng Nhân viên Trại giống CTVN 

29 Ông Ngô Hiếu Thành Nhân viên Trại giống CTVN 

30 Bà Nguyễn Thị Trinh Lưu Nhân viên Trại giống CTVN 

31 Ông Phạm Đức Trung Nhân viên bảo vệ 

32 Ông Nguyễn Văn Làng Nhân viên bảo vệ 

33 Ông Trần Mạnh Dũng Nhân viên lái xe 

VIII Quỹ phòng chống thiên tai (03 cá nhân) 

1 Bà Trần Thị Chung Nhân viên chuyên trách 

2 Bà Đặng Thị Minh Hà Nhân viên chuyên trách 

3 Bà Bùi Thị Thanh Huyền Kế toán 

IX Quỹ Bảo vệ và PTR (09 cá nhân) 

1 Ông Mai Đình Lương Phó giám đốc 

2 Ông Nguyễn Văn Long Phó giám đốc 

3 Bà Phan Thị Hảo Kế toán trưởng 

4 Ông Nguyễn Văn Phòng Nhân viên phòng HC-TH 

5 Bà Nguyễn Thị Huệ Văn Thư - Thủ quỹ 

6 Ông Trần Văn Lực Nhân viên phòng nghiệp vụ 

7 Bà Hoàng Thị Thanh Thủy Nhân viên phòng nghiệp vụ 

8 Bà Mai Thị Ngọc Hân Nhân viên phòng HC-TH 

9 Ông Nguyễn Trung Mỹ Nhân viên phòng nghiệp vụ 

X Văn phòng Điều phối CTMTQG XD NTM (06 cá nhân) 

1 Ông Lường Đình Hải Phó Chánh Văn phòng 

2 Bà Phạm Thị Bích Ngọc Kế toán 

3 Bà Lê Thị Thúy Hằng Văn thư - Thủ quỹ 

4 Ông Nguyễn Văn Tới Nhân viên 

5 Ông Lê Quốc Cường Nhân viên 

6 Bà Trương Thị Ngọc Huyền Nhân viên 

XI Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp (24 cá nhân) 

1 Ông Nguyễn Thành Vinh Phó Giám đốc Ban QLRPH Bù Đốp 
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2 
Ông Lê Tuấn Sơn Phó Giám đốc Ban QLRPH Bù Đốp 

3 Ông Nông Văn Hưng Viên chức HC-TH 

4 
Ông Nguyễn Văn Khiết Viên chức Quản lý Bảo vệ rừng 

5 Bà Đặng Thị Sơn Thủy Viên chức HC-QT 

6 Ông Nguyễn Đức Yên Tiểu khu trưởng 

7 Ông Nguyễn Tèo Chốt trưởng Chốt đường Tuần Tra 

8 Ông Nguyễn Văn Mạnh Tiểu khu trưởng  

9 Ông Phạm Khắc Hoàng Tiểu khu trưởng  

10 Ông Nguyễn Tiến Hà Chốt trưởng Chốt Đường sông 

11 Ông Trương Văn Ninh Tiểu khu trưởng  

12 Ông Tạ Ngọc Bình Tiểu khu trưởng  

13 Ông Nguyễn Tiến Bình Chốt trưởng Chốt Đường 10 

14 Ông Trần Quang Đạt Tiểu khu trưởng  

15 Ông Nguyễn Thị Thu Hương Kế toán 

16 Ông Trần Quang Chính Nhân viên QLBVR 

17 Ông Nguyễn Tiến Ân Nhân viên QLBVR 

18 Ông Trần Văn Hiên Nhân viên QLBVR 

19 Ông Phạm Công Đức Nhân viên QLBVR 

20 Ông Lê Văn Phương Nhân viên QLBVR 

21 Ông Đặng Hữu Trường Linh Nhân viên QLBVR 

22 Ông Hồ Văn Thắng Nhân viên QLBVR 

23 Ông Phạm Bá Tiến Nhân viên QLBVR 

24 Ông Trương Trường Giang Nhân viên QLBVR 

XII Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Mai: 32 cá nhân 

1 Ông Nguyễn Tiên Phong Giám đốc Ban QLRPH Đăk Mai 

2 Nguyễn Thị Minh Thảo Phụ trách Bộ phận HCTH - Kế toán 

3 Ông Đỗ Văn Phong Nhân viên Bộ phận HCTH 

4 Ông Nguyễn Văn Ân Nhân viên Bộ phận nghiệp vụ 

5 Ông Phạm Văn Hưng Nhân viên Bộ phận nghiệp vụ 

6 Ông Nguyễn Văn Đực Nhân viên Tổ cơ động 

7 Ông Trần Văn Quang Nhân viên Tổ cơ động kiêm lái xe 

8 Ông Dương Minh Trường Nhân viên Tổ cơ động 

9 Ông Nguyễn Tùng Nhân viên Tổ cơ động 

10 Ông Hà Xuân Trí Nhân viên Tổ cơ động 

11 Ông Trịnh Minh Hưng Chốt trưởng Chốt Đồi Trâm 

12 Ông Lê Viết Quang Tiểu khu trưởng Tiểu khu 33 

13 Ông Hà Văn Thành NV. BVR Chốt Đồi Trâm 

14 Ông Nguyễn Văn Thiều Chốt trưởng Chốt Đăk Ké 

15 Ông Đinh Công Dũng Tiểu khu trưởng Tiểu khu 37 

16 Ông Điểu Khiêm NV. BVR Chốt Đăk Ké 

17 Ông Quan Văn Cương NV. BVR Chốt Đăk Ké 
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18 Ông Quan Văn Ngọc NV. BVR Chốt Ba Cô 

19 Ông Điểu Xa Rơu NV. BVR Chốt Ba Cô 

20 Ông Điểu Tương NV. BVR Chốt Ba Cô 

21 Ông Hoàng Hồng Sơn Chốt trưởng Chốt 42 

22 Ông Nguyễn Văn Thiết Tiểu khu trưởng Tiểu khu 43 

23 Ông Điểu Quang NV. BVR Chốt 42 

24 Ông Lê Văn Định Tiểu khu trưởng Tiểu khu 44 

25 Ông Lê Trung Thành NV. BVR Chốt 42 

26 Ông Điểu Dim NV. BVR Chốt 42 

27 Ông Lưu Trọng Quyền Chốt trưởng Chốt Cần Đơn 

28 Ông Nguyễn Văn Thanh Tiểu khu trưởng Tiểu khu 49 

29 Ông Nguyễn Sỹ Khánh NV. BVR Chốt Cần Đơn 

30 Ông Nguyễn Văn Xuân Tiểu khu trưởng Tiểu khu 51, 52 

31 Ông Phan Văn Tuấn NV. BVR Chốt Cần Đơn 

32 Ông Đặng Văn Huy NV. BVR Chốt Cần Đơn 

2. Tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 28 tập thể 

STT Tên tập thể 

I Văn phòng Sở 

1 1 Tập thể Văn phòng Sở 

II Thanh tra Sở 

2 1 Tập thể Thanh tra Sở 

III Chi cục Kiểm lâm 

3 1 Tập thể Chi cục Kiểm lâm. 

4 2 Tập thể phòng Hành chính - Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm. 

5 3 
Tập thể Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi 

cục Kiểm Lâm. 

6 4 Tập thể phòng Sử dụng và phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm. 

7 5 
Tập thể Đội Kiểm lâm cơ động  và phòng cháy chữa cháy rừng, 

Chi cục Kiểm lâm. 

8 6 Tập thể Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp. 

9 7 Tập thể Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng. 

10 8 Tập thể Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh. 

IV Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

11 1 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

12 2 Phòng Hành chính - Tổng hợp 

13 3 Phòng Nghiệp vụ 

IV Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

14 4 Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch và điều trị bệnh động vật 
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V Chi cục Thủy lợi 

15 1 Chi cục Thủy lợi 

16 2 Phòng Quản lý công trình & PCTT 

VI Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

17 1 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

18 2 Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp 

19 3 Trại giống cây trồng, vật nuôi 

20 4 Phòng Kỹ thuật cây trồng, vật nuôi 

VII Quỹ Phòng chống thiên tai 

21 1 Tập thể Quỹ Phòng, chống thiên tai 

VIII Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

22 1 Tập thể Quỹ bảo vệ và PTR 

IX Văn phòng Điều phối CT MTQG XD NTM 

23 1 Tập thể Văn phòng Điều phối CT MTQG XD NTM 

X Ban Quản lý rừng PH Bù Đốp 

24 1 Bộ phận Hành chính – Tổng hợp  

25 2 Chốt đường 10 

XI Ban Quản lý rừng PH Đăk Mai 

26 1 Bộ phận Hành chính – Tổng hợp 

27 2 Bộ phận nghiệp vụ Quản lý bảo vệ rừng 

28 3 Chốt Quản lý bảo vệ rừng Cần Đơn 

II. Cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 21 cá nhân 

STT Họ và tên Chức vụ 

I Ban Giám đốc (01 cá nhân) 

1 1 Bà Lê Thị Ánh Tuyết Phó Giám đốc Sở 

II Văn phòng Sở (05 Cá nhân) 

2 1 Ông Lê Xuân Trí Chánh VP 

3 2 Ông Nguyễn Hồng Quang Chuyên viên -HCTH 

4 3 Bà Phạm Thị Hà Chuyên viên – QLNN 

5 4 Bà Phạm Bích Hiên Chuyên viên – PTNT 

6 5 Ông Đỗ Minh Phương Chuyên viên – PTNT 

III Chi cục Kiểm lâm  (06 Cá nhân) 
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7 1 Ông Trần Quốc Hùng Chi cục trưởng 

8 2 Ông Trần Xuân Huệ Phó Chi cục trưởng  

9 3 Ông Lê Trung Phó chi cục trưởng 

10 4 Ông Hoàng Văn Tùng 

Trưởng phòng quản lý, bảo vệ rừng 

và bảo tồn thiên nhiên 

11 5 Ông Hoàng Hoan 

 Phó Trưởng phòng quản lý, bảo vệ 

rừngvà bảo tồn thiên nhiên 

12 6 Bà Trần Thị Liên 

KLV phòng quản lý, bảo vệ rừng 

và bảo tồn thiên nhiên 

IV Chi cục Chăn nuôi và Thú y (03 Cá nhân) 

13 1 Ông Nguyễn Minh Hải Phó Chi cục trưởng (phụ trách) 

14 2 Bà Nguyễn Thị Duyên 

Chuyên viên, phụ trách trạm 

CĐ,XN, KD 

15 3 Bà Vũ Thị Thủy Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

V Chi cục Thủy lợi (03 cá nhân) 

16 1 Ông Nguyễn Văn Quyết Chi cục trưởng 

17 2 Ông Phạm Tiến Hoàng PTP Quản lý công trình & PCTT 

18 3 Bà Vũ Thị Lan Phương 

CV Phòng Quản lý công trình & 

PCTT 

VI Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp (03 Cá nhân) 

19 1 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giám đốc 

20 2 Ông Hoàng Mạnh Hùng 

Đội trưởng Đội sản xuất giống thủy 

sản 

21 3 Bà Nguyễn Thị Giang Phụ trách kế toán 

III. Giấy khen Giám đốc sở: 99 cá nhân, 13 tập thể 

1. Cá nhân: 99 cá nhân 

STT Họ và tên Chức vụ 

I Văn Phòng Sở (11 Giấy khen) 

1 1 Ông Đỗ Công Danh P. Chánh VP 

2 2 Ông Lê Minh Giàu KT trưởng 

3 3 Bà Trịnh Thị Ngọc Yến Chuyên viên -HCTH 

4 4 Bà Trần Thị An Nhiên Chuyên viên - TCCB 

5 5 Ông Nguyễn Văn Thành Chuyên viên - TCCB 

6 6 Ông Nguyễn Mạnh Hà Chuyên viên - KHTC 

7 7 Bà Lê Thị Loan Chuyên viên - KHTC 
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8 8 Bà Vũ Thị Quế Chuyên viên – BVTV 

9 9 Ông Võ Tá Trường Chuyên viên – BVTV 

10 10 Ông Huỳnh Hữu Nhưng Chuyên viên – PTNT 

11 11 Bà Nguyễn Thị Bạch Hằng Tạp vụ 

II Thanh tra Sở (05 Giấy khen) 

12 1 Ông Trần Chúc Chánh thanh tra Sở 

13 2 Bà Lê Thị Quỳnh Chuyên viên Thanh tra 

14 3 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Thanh tra viên 

15 4 Bà Trần Thị Hải Thanh tra viên 

16 5 Ông Hồ Đình Luận Chuyên viên Thanh tra 

III Chi cục Kiểm lâm (33 Giấy khen) 

17 1 
Ông Trần Văn Đà  

HT. Hạt Kiểm lâm LHTX Bù Gia 

Mập - Phước Long. 

18 2 
Ông Nguyễn Văn Hiệp  

Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm 

lâm huyện Bù Đăng. 

19 3 
Bà Trần Trúc Trà Ni  

PTP. Hành chính – Pháp chế, Chi 

cục Kiểm lâm 

20 4 Ông Cao Xuân Hưng  PTP. Sử dụng và Phát triển rừng. 

21 5 
Bà Trần Thị Chinh  

PĐT. Đội Kiểm lâm cơ động và 

Phòng cháy chữa cháy rừng. 

22 6 Ông Phạm Văn Hạ PHT. Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp. 

23 7 
Ông Nguyễn Văn Sơn  

 PHT. Hạt Kiểm lâm huyện Lộc 

Ninh. 

24 8 
Ông Phạm Thanh Chính 

PHT. Hạt Kiểm lâm huyện Đồng 

Phú 

25 9 
Ông Đoàn Thanh Lâm   

KLV. Phòng Hành chính  - Pháp chế 

, Chi cục Kiểm lâm. 

26 10 
Bà Hoàng Thị Phương Nhung   

KLV. Phòng Hành chính - Pháp chế, 

Chi cục Kiểm lâm.  

27 11 
Bà Ngô Thị Hương 

CV. Phòng Hành chính  - Pháp chế, 

Chi cục Kiểm lâm. 

28 12 

Ông Vũ Công Tuân  

KLV. Phòng Quản lý, bảo vệ rừng 

và 

 Bảo tồn thiên nhiên Chi cục Kiểm 

lâm. 

29 13 

Ông Nguyễn Văn Hào  

KLV. Phòng Quản lý, bảo vệ rừng 

và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục 

Kiểm lâm. 

30 14 
Ông Nông Văn Cường  

 KLV. Phòng Sử dụng và phát triển 

rừng, Chi cục Kiểm lâm. 

31 15 
Bà Bùi Thị Thảo  

 KLV. Phòng Sử dụng và phát triển 

rừng, Chi cục Kiểm lâm 

32 16 Ông Lâm Quốc Tuấn Anh   KLV Đội Kiểm lâm cơ động và 
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Phòng cháy chữa cháy rừng. 

33 17 
Ông Phạm Quang Hiển  

 KLV Đội Kiểm lâm cơ động và 

Phòng cháy chữa cháy rừng. 

34 18 
Ông Nguyễn Thành Sơn  

KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Đồng 

Phú. 

35 19 
Ông Võ Công Thành  

 KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Đồng 

Phú. 

36 20 
Bà Điểu Thị Tuyết Vân  

 KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Lộc 

Ninh. 

37 21 
Ông Nguyễn Hữu Sử  

KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Lộc 

Ninh. 

38 22 
Ông Châu Văn Bảy  

 KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Lộc 

Ninh. 

39 23 
Bà Đinh Thị Thùy Dương  

 Kế toán Hạt Kiểm lâm huyện Bù 

Đốp. 

40 24 
Ông Hà Văn Thoại  

KLVTC. Hạt Kiểm lâm huyện Bù 

Đốp. 

41 25 
Ông Ngô Nguyễn Bá Phúc  

 KLV. Hạt Kiểm lâm LHTX Bù Gia 

Mập - Phước Long. 

42 26 
Ông Lã Văn Khơi  

KLV. Hạt Kiểm lâm LHTX Bù Gia 

Mập - Phước Long 

43 27 
Ông Nguyễn Minh Trung 

 KLVTC. Hạt Kiểm lâm LHTX Bù 

Gia Mập - Phước Long. 

44 28 
Ông Hoàng Kim Việt  

 KLVTC. Hạt Kiểm lâm LHTX Bù 

Gia Mập - Phước Long. 

45 29 
Ông Phạm Văn Sanh  

 KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Bù 

Đăng 

46 30 
Ông Trương Hoàng Tiên 

KLV. Hạt Kiểm lâm huyện Bù 

Đăng. 

47 31 
Ông Phạm Minh Trung 

Nhân viên Lái xe Đội Kiểm lâm cơ 

động và Phòng cháy chữa cháy rừng. 

48 32 
Ông Nguyễn Kiến Tường  

Nhân viên Lái xe Hạt Kiểm lâm 

LHTX Bù Gia Mập - Phước Long. 

49 33 
Ông Nguyễn Quang Hậu  

Nhân viên Lái Ca nô Hạt Kiểm lâm 

huyện Bù Đốp. 

IV Chi cục Chăn nuôi và Thú y (10 Giấy khen) 

50 1 Bà Nguyễn Thị Hặn Kế toán trưởng 

51 2 Ông Lâm Hữu Luyện 

Chuyên viên, phụ trách phòng 

Nghiệp vụ 

52 3 Bà Đỗ Thị Thùy Ninh Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 

53 4 Ông Hồ Quang Thành Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 

54 5 Bà Phan Thị Minh Chuyên viên trạm CĐ, XN, KD 
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55 6 Ông Đặng Quang Nam Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

56 7 Ông Đỗ Văn Cảnh Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

57 8 Bà Nguyễn Thị Tám Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

58 9 Bà Võ Thị Đan Thanh Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

59 10 Bà Nguyễn Thị Phúc Nhân viên trạm CĐ, XN, KD 

V Chi cục Thủy lợi (05 Giấy khen) 

60 1 Ông Nguyễn Việt Hà TP Quản lý công trình & PCTT 

61 2 Ông Nguyễn Đăng Khoa PTP Nghiệp vụ - Tổng hợp 

62 3 Ông Nguyễn Viết Hoàn 

CV Phòng Quản lý công trình & 

PCTT 

63 4 Bà Sầm Thị Hương 

CV Phòng Quản lý công trình & 

PCTT 

64 5 Bà Đỗ Thị Minh Huyền CV Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp 

VI Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp (10 Giấy khen) 

65 1 Ông Lê Thúc Long Phó Giám đốc Trung tâm 

66 2 Bà Tô Thị Thanh Thủy 

Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng 

hợp 

67 3 Bà Vũ Thị Hường PTP. Nghiệp vụ - Tổng hợp 

68 4 Bà Lê Thị Tha 

Nhân viên Phòng Nhiệp vụ - Tổng 

hợp 

69 5 Ông Nguyễn Duy Sử 

Phó trưởng Trại giống Cây trồng, vật 

nuôi 

70 6 Ông Nguyễn Đức Cương 

Nhân viên Trại giống Cây trồng, vật 

nuôi 

71 7 Bà Võ Thị Phúc 

Nhân viên Phòng Kỹ thuật cây trồng, 

vật nuôi 

72 8 Bà Đào Thị Bình 

Nhân viên Phòng Kỹ thuật cây trồng, 

vật nuôi 

73 9 Bà Nguyễn Thị Hiền 

Nhân viên Phòng Kỹ thuật cây trồng, 

vật nuôi 

74 10 Ông Đường Thế Đạo 

Phó Đội trưởng Đội sản xuất giống 

thủy sản 

VII Quỹ phòng chống thiên tai (01 Giấy khen) 

75 1 Bà Bùi Thị Thanh Huyền Kế toán 

VIII Quỹ bảo vệ và PTR (03 Giấy khen) 

76 1 Ông Trần Văn Lực Nhân viên phòng nghiệp vụ 

77 2 Bà Phan Thị Hảo Kế toán trưởng 

78 3 Bà Mai Thị Ngọc Hân Nhân viên phòng HC-TH 

IX Văn phòng Điều phối CT MTQG XD NTM (01 Giấy khen) 
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STT Họ và tên Chức vụ 

79 1 Bà Trương Thị Ngọc Huyền 

Nhân viên Văn phòng Điều phối CT 

MTQG XD NTM 

X Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp ( 07 Giấy khen) 

80 1 Ông Nguyễn Tiến Bình Chốt đường 10 

81 2 Ông Nguyễn Tiến Hoàng Tiểu khu trưởng 

82 3 Ông Nông Văn Hưng Viên chức HC-TH 

83 4 Ông Nguyễn Văn Khiết Viên chức nghiệp vụ 

84 5 Ông Nguyễn Tiến Ân Nhân viên QLBVR 

85 6 Ông Đặng Hữu Trường Linh Nhân viên QLBVR 

86 7 Ông Nguyễn Đức Yên Nhân viên QLBVR 

87 8 Ông Trần Văn Hiên Nhân viên QLBVR 

X Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Mai (12 Giấy khen) 

88 1 Ông Nguyễn Tiên Phong Giám đốc Ban QLRPH Đắk Mai 

89 2 Bà Nguyễn Thị Minh Thảo Phụ trách Bộ phận HC TH - Kế toán 

90 3 Ông Đỗ Văn Phong Nhân viên Bộ phận HCTH 

91 4 Ông Trần Văn Quang 

Nhân viên Quản lý bảo vệ rừng kiêm 

lái xe 

92 5 Ông Dương Minh Trường Nhân viên Quản lý bảo vệ rừng 

93 6 Ông Phan Văn Tuấn Nhân viên Quản lý bảo vệ rừng 

94 7 Ông Lưu Trọng Quyền Chốt trưởng Chốt QLBVR Cần Đơn 

95 8 Ông Nguyễn Văn Thanh Tiểu khu trưởng Tiểu khu 49 

96 9 Ông Hoàng Hồng Sơn Chốt trưởng Chốt QLBVR 42 

97 10 Ông Điểu Khiêm Nhân viên Quản lý bảo vệ rừng 

98 11 Ông Quan Văn Cương Nhân viên Quản lý bảo vệ rừng 

99 12 Ông Nguyễn Văn Thiều Chốt trưởng Chốt QLBVR Đăk Ké 

2. Tập thể: 13 tập thể 

STT Tên tập thể 

I Thanh tra Sở (1 Giấy khen) 

1 1 Tập thể Thanh tra Sở 

II Chi cục Kiểm lâm (3 Giấy khen) 

2 1 

Tập thể Phòng Quản lý,bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên-  Chi cục 

Kiểm lâm. 

3 2 Tập thể  Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng. 

4 3 Tập thể Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp. 

III Chi cục Chăn nuôi và Thú y (1 Giấy khen) 

5 1 Chi cục Chăn nuôi và Thú y  
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STT Tên tập thể 

IV Chi cục Thủy lợi (1 Giấy khen) 

6 1 Tập thể Chi cục Thủy lợi 

V Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp (2 Giấy khen) 

7 1 Tập thể Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp  

8 2 Tập thể Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp 

VI Quỹ phòng chống thiên tai (1Giấy khen) 

9 1 Tập thể Quỹ Phòng, chống thiên tai 

VII Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp (2 Giấy khen) 

10 1 Tập thể Bộ phận Hành chính tổng hợp 

11 2 Tập thể Chốt đường 10 

VIII Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Mai (2 Giấy khen) 

12 1 Tập thể Bộ phận Hành chính tổng hợp 

13 2 Tập thể Chốt Quản lý bảo vệ rừng Cần Đơn 
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